
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

DANH SÁCH SINH VIÊN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Khóa học :  K25 Hệ đào tạo :  Cao đẳng chính quy (tín chỉ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngành đào tạo :  Giáo dục Mầm non Lớp học :  CĐGD Mầm non K25

( Kèm theo Quyết định số: . . . . . . . . . ./QĐ-CĐSP  ngày . . . . . tháng ......  năm 2022,
của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị)

Ghi chúXếp loạiĐiểmNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Giỏi8.204/01/1999ÁiHoàng Thị Hồng25.26.00011

Giỏi8.625/06/2000ChâuNguyễn Thị Minh25.26.00022

Khá7.417/11/2002DiễmĐoàn Thị Ngọc25.26.00033

Khá7.806/05/2002HiềnĐinh Thị Thu25.26.00084

Giỏi8.001/11/2001HoàngTrần Thị Linh25.26.00095

Khá7.419/07/2002HồngNguyễn Thị Thuý25.26.00106

Khá7.827/07/1996NhiLê Thị25.26.00207

Giỏi8.220/01/2002PhươngNguyễn Thị Như25.26.00268

Khá7.419/06/2002DiệnHồ Thị25.26.00049

Giỏi8.413/10/2002LoanHồ Thị25.26.001410

Giỏi8.216/08/1997SươngPhan Thị Ngọc25.26.002811

Giỏi8.225/12/2002ThiềuHồ Thị25.26.003112

Giỏi8.602/08/2000UyênLê Thị Thu25.26.003613

Giỏi8.606/05/2000XuêHồ Thị25.26.003814

Khá7.218/09/2002XumHồ Thị25.26.003915

Giỏi8.830/10/2002SươngHoàng Thị Thảo25.26.002716

Khá7.629/04/2002NgaNguyễn Thị Thuý25.26.001917

Khá7.205/04/2002ThươngNguyễn Thị25.26.003218

Khá7.209/05/2002TrâmNguyễn Thị Thảo25.26.003319

Khá7.211/07/2002DuyênHồ Thị Kim25.26.000520

Khá7.420/09/2001HằngLê Thị Như25.26.000621

Khá7.828/05/2000HươngHoàng Thị Thu25.26.001122

Giỏi8.420/06/1997NhungNguyễn Thị Hồng25.26.002223

Khá7.422/02/1999NhungNguyễn Thị Hồng25.26.002324

Khá7.816/07/2002OanhLê Thị Hồng25.26.002425

Khá7.810/04/2002PaĐinh Thị Vân25.26.002526

Giỏi8.420/02/2002TrúcNguyễn Thị Thanh25.26.003427

Khá7.423/12/2002UyHồ Thị Kim25.26.003528

Khá7.406/10/2002VânLê Thị Hồng25.26.003729

Giỏi8.018/05/2001HuyềnHồ Thị Thu25.26.001230

Khá7.815/04/2002LaHồ Thị25.26.001331

Giỏi8.408/04/2002ThảoĐoàn Thị25.26.002932

Khá7.404/06/1999ThảoNguyễn Thị Thu25.26.003033

Khá7.405/02/2002LyHồ Thị25.26.001634

Khá7.627/07/2002MyLê Thị Hà25.26.001735

Giỏi8.821/08/2002MyLê Thị Trà25.26.001836
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Ghi chúXếp loạiĐiểmNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Giỏi8.001/10/2002HạnhNguyễn Thị Hồng25.26.000737

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ

Quảng Trị, ngày........tháng ...... năm 20220.00%0Không đạt56.76%21Khá

0.00%0TB43.24%16Giỏi

0.00%0TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tổng số: 37

Nguyễn Thị Huyên Nguyễn Trương Trưởng
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